TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN
            NHÓM VĂN 8

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
NGỮ VĂN 8 - TUẦN 1, 2
I. CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH VÀ NHÀ TRƯỜNG
· Tôi đi học
· Trong lòng mẹ
II. ĐỌC TÀI LIỆU VÀ THỰC HIỆN YÊU CẦU
1. Đọc tài liệu
     Văn bản “Tôi đi học”: SGK Ngữ Văn 8, tập 1, NXB GDVN, trang 5 đến trang 9.
     Văn bản “Trong lòng mẹ”: SGK Ngữ Văn 8, tập 1, NXB GDVN, trang 15 đến trang 21.
2. Thực hiện yêu cầu
· Văn bản “Tôi đi học”: 
+ Nêu một vài hiểu biết về tác giả Thanh Tịnh và tác phẩm “ Tôi đi học”?
+ Tâm trạng, cảm xúc của nhân vật tôi trong ngày đầu tiên đi học như thế nào?
+ Thái độ của người lớn đói với trẻ em như thế nào?
· [bookmark: _GoBack]Văn bản “Trong lòng mẹ”:
+ Nêu một vài hiểu biết về tác giả Nguyên Hồng và đoạn trích “ Trong lòng mẹ”?
+ Tâm trạng càm xúc của cậu bé Hồng khi nói chuyện với người cô và khi gặp mẹ nhuu thế nào?
+ Em cảm nhận gì về tình mẫu tử trong đoạn trích?
III. NỘI DUNG:
Văn bản: TÔI ĐI HỌC
Thanh Tịnh
I. Đọc – hiểu chú thích: 
   1. Tác giả:                             Sgk /8
   2. Tác phẩm: 
      - Thể loại: truyện ngắn
      - Bố cục: 3 phần
II. Đọc – hiểu văn bản:
    1. Tâm trạng, cảm xúc của nhân vật tôi trên đường cùng mẹ đến trường



    Trên đường đến trường                             Trong sân trường                              Vào lớp học                                  
- Con đường này tôi đã quen….                  - …. vừa xinh xắn vừa                         - Trông hình gì….
tự nhiên thấy lạ.                                           oai nghiêm như cái đình                      thấy lạ và hay
- …. cảm thấy mình trang trọng,                 làng…. lo sợ vẩn vơ.                           - …. nhìn người 
 đứng đắn….                                                - …. tự nhiên giật mình và                  bạn tí hon ….
                                                                    lúng túng.                                             Không cảm thấy xa                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                  lạ chút nào.
        → Miêu tả, so sánh, nhân hoá.
        → Tâm trạng bỡ ngỡ, trong sáng, hồn nhiên trong ngày đầu tiên đi học.
   2. Thái độ và tình cảm của người lớn.
    - Mẹ âu yếm….
    - Ông đốc…. hiền từ và cảm động.
    - Thầy giáo trẻ gương mặt tươi cười.
   => Sự quan tâm, yêu thương của người lớn đối với thế hệ tương lai.
III. Tổng kết
Ghi nhớ: sgk/ 9
Văn bản: TRONG LÒNG MẸ
(Trích những ngày thơ ấu)
                                                                                                              – Nguyên Hồng – 
I. Đọc – hiểu chú thích
1) Tác giả                     sgk/ 18, 19
2) Tác phẩm   
- Thể loại: Hồi kí
II. Đọc – hiểu văn bản
1) Nhân vật người cô
- …. cười hỏi…. giọng vẫn ngọt….
- …. đổi giọng…. nghiêm nghị…. tỏ vẻ ngậm ngùi thương xót thầy tôi.
=> Giả dối, nham hiểm, lạnh lùng: đại diện cho hạng người tàn nhẫn, quên đi tình máu mủ, ruột thịt.
2) Tình cảm của chú bé Hồng với người mẹ
    a. Trong cuộc đối thoại với người cô
    - …. nhưng đời nào tình thương và lòng kính mến mẹ tôi lại bị rắp tâm tanh bẩn xâm phạm đến….
    - …. im lặng cúi đầu lòng tôi càng thắt lại, khoé mắt tôi đã cay cay.
    - …. nước mắt tôi ròng ròng rớt xuống…. cười dài trong tiếng khóc.
    - Giá những cổ tục…. vồ lấy mà cắn…. nhai, nghiến…. nát vụn….
    => Tình yêu, niềm tin mãnh liệt vào mẹ.
    b. Khi gặp mẹ.
    - …. tôi oà lên rồi cứ thế nức nở….
     - Gương mặt mẹ tôi…. lạ thường.
     - Phải bé lại ….vô cùng.
     => Tình mẫu tử gạt đi mọi đau thương, bất hạnh
III. Tổng kết
              Ghi nhớ: Sgk/ 21
IV. BÀI TẬP CỦNG CÔ
1. Tác giả của “Tôi đi học” là ai?
2. Văn bản “Tôi đi học thuộc thể loại gì?
3. Viết đoạn văn (8 đến 10 câu) nêu cảm nhận của em về hình ảnh nhân vật “tôi” trong văn bản
4. Tác giả của văn bản “Trong lòng mẹ” là ai?
5. Đoạn trích “Trong lòng mẹ” được trích từ văn bản nào?
6. Trình bày hiểu biết của em về thể loại hồi kí?
7. Viết đoạn văn khoảng một trang giấy nêu cảm nghĩ của em về tình mẫu tử thiêng liêng trong tác phẩm.
I. CHỦ ĐỀ: TỪ VỰNG
- Trường từ vựng
- Từ tượng hình, từ tượng thanh
     II. ĐỌC TÀI LIỆU VÀ THỰC HIỆN YÊU CẦU:
1. Đọc tài liệu:
Sách giáo khoa trang 21, 22, 23, 49, 50
2. Thực hiện yêu cầu:
· Thế nào là trường từ vựng?
· Thế nào là từ tượng hình, từ tượng thanh?
III. NỘI DUNG: 
Tiếng Việt: Trường Từ Vựng
I. Tìm hiểu bài
   1) Thế nào là trường từ vựng
           Vd: Sgk/ 21
     - Các từ: mắt, mặt, da, gò má, đùi, đầu, cánh tay, miệng.
     → Nét chung: đều chỉ các bộ phận trên cơ thể người.
     => Trường từ vựng
     * Ghi nhớ
                 Sgk/ 21
  2) Lưu ý:
     - Một trường từ vựng có thể bao gồm nhiều trường từ vựng nhỏ hơn.
     - Một trường từ vựng có thể bao gồm những từ khác nhau về từ loại.
     - Do hiện tượng nhiều nghĩa, một từ có thể thuộc nhiều trường từ vựng khác nhau.
     - Người ta thường dùng cách chuyển trường từ vựng để tăng thêm tính nghệ thuật của ngôn từ.
      * Ghi nhớ
II. LUYỆN TẬP
Tiếng Việt: TỪ TƯỢNG HÌNH, TỪ TƯỢNG THANH
I. TÌM HIỂU BÀI:
1. Đặc điểm, công dụng: 
Vd: Sgk/49
a. Các từ: móm mém, xồng xộc, vật vã, rũ rượi, xộc xệch, sòng sọc
→ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, trạng thái của sự vật.
1. Từ tượng hình
b. Các từ: hu hu, ư ử
→ mô phỏng âm thanh của tự nhiên, con ngưởi
1. Từ tượng thanh
2. Ghi nhớ: 
Sgk/ 49
II. LUYỆN TẬP
III. BÀI TẬP CỦNG CỐ
1. Làm bài tập 1, 2, 3, 4 SGK trang 23.
2. Làm bài tập 1, 2, 3 trang 50.


